
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 48, ngách 147, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/11/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ATC TOÀN CẦU

0107622081

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

2. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

3. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

4. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

5. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

6. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

7. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

8. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

9. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

10. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

11. In ấn 1811

12. Dịch vụ liên quan đến in 1812

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
ATC TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ATC GLOBAL TRADING AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978 900 036
Email:

Fax:
Website:
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14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp 

4719

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

19. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

21. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

22. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

23. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

24. Bán buôn gạo 4631

25. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

26. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
Bán buôn đồ uống có cồn;
Bán buôn đồ uống không có cồn;

4633
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1.000.000.000 VNĐ

27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu;

4649

28. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

30. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: 
Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp
Dạy nghề

8532

31. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

9700

32. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

33. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân 
văn

7220

34. Quảng cáo 7310

35. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

36. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

37. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

38. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 174072429

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Sơn, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 48, ngách 147, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM BÁ TRÍ Nam
18/08/1992 Kinh Việt Nam

22/01/2010 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       174072429
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Sơn, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 48, ngách 147, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM BÁ TRÍ Nam

18/08/1992 Kinh Việt Nam

22/01/2010 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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